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             BÁO GIÁ CHUYỂN PHÁT HÀNG HÓA  
                            (Áp dụng cho Hà Nội từ ngày 01/08/2016) 

   
 

I. BẢNG GIÁ GIAO HÀNG NHANH NỘI THÀNH  
 

1. Bảng giá giao hàng tại Hà Nội 
 
- Nội thành: Quận Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Thanh Xuân, Ba Đình, Tây Hồ, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Hoàng 

Mai  

- Ngoại thành : Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Long Biên, Hà Đông 
- Ngoại thành 2: Các huyện còn lại 

 

Chi tiết các gói dịch vụ 
Khối 

lượng 
Nội 

thành 
Ngoại 
thành 

Ngoại 
thành 2 

Tiết 
kiệm 

 
- Nhận hàng trong ngày hoặc ngày hôm sau 
- Hàng hóa được giao trong vòng 2 ngày. 
 

4kg 15,000 25,000 35,000 

Qua 
ngày 

 
- Tạo đơn hàng trong ngày trước 16h. 
- Giao hàng trong ngày tiếp theo 
 

4kg 20,000 30,000 40,000 

Giao 
nhanh 

 
- Nội thành: 
  + Tạo đơn hàng trước 11h, hàng được giao trong 
ngày  
  + Tạo đơn hàng sau 11h, hàng được giao trước 
12h ngày tiếp theo. 
 
- Ngoại thành, ngoại thành 2: 
 + Tạo đơn hàng trước 10h30, hàng được giao 
trong ngày. 
 + Tạo đơn hàng sau 10h30, hàng được giao 
trước 12h ngày tiếp theo. 
 

4kg 25,000 35,000 49,000 

Siêu tốc Nhận và giao hàng trong 2h 4kg 50,000 70,000 call 

Mỗi 0.5 kg tiếp theo 2,000 3,000 4,000 

Bảng giá áp dụng cho dịch vụ từ VP nhận hàng Proship đến địa chỉ người nhận 

 
  Lưu ý:    (* Khách hàng lớn liên hệ bộ phận kinh doanh để có giá ưu đãi hơn* ) 

 

-  Giảm 5,000đ/đơn nếu người gửi tự mang hàng đến gửi tại VP Proship (VP Proship đến địa chỉ ) 

-  Giảm 5,000đ/đơn người nhận tự đến VP Proship để nhận hàng (Từ địa chỉ đến VP Proship) 

-  Giá trên chưa bao gồm VAT 10%. 

- Riêng Huyện Cần Giờ phụ thu thêm 20.000/đơn hàng và không hỗ trợ gói nhanh 

-  Trọng lượng tính cước là trọng lượng lớn hơn khi cân đo thực tế và trọng lượng quy đổi 

 

 

- Quý khách vui lòng kiểm tra nội dung hàng hóa, cung cấp đủ thông tin, đóng gói hàng hóa an 

toàn đúng yêu cầu quy định. 

 

Trọng lượng quy đổi (kg)  = Dài x Rộng X Cao / 6000 
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2. Bảng Giá Các Dịch Vụ Cộng Thêm. (Giá trên chưa bao gồm VAT) 

 

STT Tên Dịch Vụ Giá cước dịch vụ Chú Thích 

1 Thu Hộ Miễn phí Không giới hạn số tiền 

2 Chuyển Hoàn Miễn phí  

3 Dịch vụ Chuyển Tiếp 

 
Bằng 50% cước 

chiều đi 
 

Chuyển tiếp đơn hàng giao đến địa 
chỉ mới 

4 
 
Khai giá 

 

 Miễn Phí 

 0.5% Giá trị khai báo 

 1% Giá trị khai báo 

 Dưới 3,000,000đ 

 Từ 3,000,000đ – 30,000,000đ 

 Trên 30,000,000đ 

5 
 

Yêu Cầu Giao Lại Miễn phí 

 
Hỗ trợ 2 lần giao hàng với những 
trường hợp người nhận không nhận 
được hàng 

 

Thay đổi SĐT, Địa chỉ 
người nhận 

Miễn phí 
Hỗ trợ thay đổi, bổ sung tên, địa chỉ, 
số điện thoại người nhận. 

Thay Đổi COD Miễn phí 
Hỗ trợ thay đổi số tiền thu hộ COD 
nếu như có yêu cầu và xác nhận 
của người gửi. 

6 Mua 1 Trả 1 5,000/đơn hàng 
Giao hàng và nhận lại một món 
hàng của người nhận về lại cho 

người gửi 

7 
Rút Bưu Gửi 

 

 5,000/đơn hàng 
 
 

 Trả phí chuyển 
hoàn 
 

 

 Nếu Hàng còn tại VP 
nhận 
 

 Khi Bưu phẩm không 
còn tại văn phòng nhận 
thì yêu cầu chuyển hoàn 

 

8 
 

Mua hộ /chi hộ 
 

 2% giá trị  

 Tối thiểu  
25,000đ/đơn hàng 

Quý khách thanh toán 
trước bằng tiền mặt hay 
chuyển khoản 

9 Chuyển tiền 
2% giá trị  
Tối thiểu 25,000đ 

Đối với trường hợp giao 
tiền tận nơi thì thêm phí 
như đơn giao nội thành 
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3. BẢNG GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT LIÊN TỈNH 

1. BẢNG GIÁ CƯỚC CHUYỂN PHÁT NHANH TRONG NƯỚC ĐI TỪ Hà Nội 

TRỌNG LƯỢNG          
(Gram) 

NỘI TỈNH 

LIÊN TỈNH 

ĐÀ NẴNG HỒ CHÍ MINH  
NHÓM I NHÓM II 

Từ 0 – 250 

Xem bảng 

giá giao 

hàng nội 

thành 

HCM 

23,000 27,300 24,000 26,000 

Trên 250 – 500 25,300 29,900 26,000 28,000 

Trên 500 – 1000 34,000 43,700 38,000 40,000 

Trên 1000 – 1500 41,800 56,400 49,000 52,000 

Trên 1500 – 2000 51,700 68,500 59,000 63,000 

500Gr  tiếp theo  4,000 9,500 8,000 8,500 

 

 
NHÓM I : Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hòa Bình, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Vĩnh 
Phúc, Phú Thọ, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kan, Quảng Ninh,Tuyên 
Quang, Yến Bái, Thanh Hóa, Nghệ An, Ninh Bình, , Điện Biên, Hà Giang 
 

NHÓM II : Lào Cai, Sơn La, Lai Châu, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị; Huế, Quảng Nam, Quảng 
Ngãi, Bình Định, Phú Yên; Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đak Nông, Đaklak, 
Gia Lai, Kontum, Bình Phước, Tây Ninh; Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Long An; Tiền Giang; 
Bến Tre, Sóc Trăng, Vĩnh Long; Trà Vinh; Kiên Giang; Hậu Giang; Bạc Liêu; Đồng Tháp; An Giang, 
Cà Mau. 

 

Ghi chú: 

 Bảng giá chưa bao gồm phụ phí nhiên liệu 15% cước chính 

 Đối với tuyến huyện, xã phụ phí kết nối vùng xa 20% cước chính 

 Bảng Giá trên chưa bao gồm VAT 10% 

 Các chi nhánh có giá ưu đãi, miễn phí thu hộ xem phụ lục đính kèm 

 Phí khai thác hàng hóa 10,000đ/đơn hàng 

 Giảm 5,000đ/đơn nếu người gửi mang hàng đến gửi tại VP Proship (VP Proship đến địa chỉ ) 

 Giảm 5,000đ/đơn người nhận tự đến VP Proship để nhận hàng (Từ địa chỉ đến VP Proship) 

 Trọng lượng tính cước là trọng lượng lớn hơn khi cân đo thực tế và trọng lượng quy đổi 

 

 

 Quý khách vui lòng kiểm tra nội dung hàng hóa, cung cấp đủ thông tin, đóng gói hàng hóa an 

toàn đúng yêu cầu quy định. 

 

  

Trọng lượng quy đổi (kg)  = Dài x Rộng X Cao / 6000 
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2.2  CÁC DỊCH VỤ CỘNG THÊM CHUYỂN PHÁT NHANH LIÊN TỈNH 
 

STT DỊCH VỤ GIÁ CƯỚC GHI CHÚ 

1 
Phí  

Thu Hộ 

Đến 300.000 13.000 

Miễn cước thu hộ đơn 
hàng đi Hồ Chí Minh, Đà 
Nẵng và các VP Proship 
trong phụ lục khu vực ưu 

đãi 

Trên 300.000 – 600.000 15.000 

Trên 600.000 – 1.000.000 17.000 

Trên 1.000.000 – 1.500.000 18.000 

Trên 1.500.000 1,2% số tiền thu hộ 

2 Phí Chuyển hoàn 
 Bằng cước chiều đi. 
 
 Giảm 50% 

Giảm 50 % đơn hàng đi 
nội thành Hồ Chí Minh, Đà 
Nẵng và các VP Proship 
trong phụ lục khu vực ưu 

đãi 

3 Chuyển tiếp 
Bằng cước từ bưu 
cục hiện tại đến địa 

chỉ mới 
 

4 Khai giá /Bảo hiểm 
2% giá trị khai giá 
Tối thiểu 15,000đ / 

bưu gửi 

Bồi thường 100% giá trị 
khai báo 

5 
 
 

Yêu Cầu Giao Lại Miễn phí 

Hỗ trợ 2 lần giao hàng với 
những trường hợp người 
nhận không nhận được 
hàng 

Thay đổi SĐT, Địa chỉ người nhận 10,000đ 
Làm phiếu bổ sung tên, 

địa chỉ, số điện thoại 
người nhận. 

Thay Đổi COD 10,000đ 

Làm phiếu thay đổi số tiền 
thu hộ COD nếu như có 
yêu cầu và xác nhận của 

người gửi. 

6 Đồng kiểm 
1000đ/sản phẩm 
Tối thiểu 15,000đ 

Miễn phí tại HCM, ĐN 

7 
Rút Bưu Gửi 

 

 5,000/đơn hàng 
 

 Trả phí chuyển 
hoàn 

 

 Nếu Hàng còn tại VP 
nhận 

 Khi Bưu phẩm không 
còn tại văn phòng nhận 
thì yêu cầu chuyển hoàn 

8 
 

Mua hộ /chi hộ 
 

2% giá trị 
Tối thiểu  

25,000đ/đơn hàng 

Quý khách thanh toán 
trước bằng tiền mặt hay 
chuyển khoản 

9 Phí Chuyển tiền 
2% giá trị  

Tối thiểu 25,000đ 

Đối với trường hợp giao 
tiền tận nơi thì thêm phí 
như đơn giao nội thành 
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Ghi chú:  

- Nếu đơn hàng đi tỉnh mà “ người nhận trả tiền phí”  cước giao hàng thì xem như đơn đó là 

đơn thu hộ.  

- Giá trên chưa bao gồm VAT 10% 

- Khi đơn chuyển hoàn do phát không được thì tính thêm phí chuyển hoàn và sẽ trả lại phí 

thu hộ cho quý khách. 
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4. GIAO HÀNG VẬN TẢI BƯU KIỆN GIÁ RẺ  
 

TRỌNG LƯỢNG          
(Kg) 

LIÊN TỈNH 

Vùng 1 Vùng 2 Vùng 3 

3Kg Đầu  38,500 44,000 49,000 

Trên 3kg  – 30kg 3,700 4,800 5,900 

Trên 30kg – 200kg 2,500 3,300 4,000 

Trên 200kg  – 500kg 2,200 3,000 3,800 

Trên 500 kg 1,900 2,700 3,500 

(Khối Lượng lớn hơn vui lòng liên hệ bộ phận kinh doanh để có giá tốt hơn) 

Vùng 1 

Bắc cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Nội, Hà 
Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Hòa 
Bình, Lào Cai, Lạng Sơn, Lai Châu, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, 
Phú Thọ, Quảng Ninh, Quảng Bình, Sơn La, Thái Bình, Thái 
Nguyên, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái. 

vùng 2 
Bình Định, Đà Nẵng, Đắc Lắc, Đắc Nông, Gia Lai, Huế, Kon Tum, 
Phú Yên, Quảng Nam, Quãng Ngãi, Quảng trị. 

Vùng 3 

An Giang, Bình Dương, Bình phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu, 
Bến Tre, Bình Thuận, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Nai, Đồng Tháp, TP 
Hồ Chí Minh, Hậu Giang, Kiên Giang, Khánh Hòa, Long An, Lâm 
Đồng, Ninh Thuận, Sóc Trăng, Tây Ninh, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh 
Long. 

 
Ghi chú:   

- Giá trên chưa bao gồm VAT 10% và phụ phí nhiên liệu 15% 

- Vùng trả hàng là thị xã, trung tâm thành phố. Đối với vùng phát hàng là vùng sâu, vùng xa phụ phí thêm 

15% cước phí. 

- Phụ phí lấy hàng tận nơi là 1000đ/kg , tối thiểu 10.000đ/đơn hàng  

- Hàng nguyên khối (nguyên kiện) từ 200kg trở lên sẽ thu thêm phí nâng hạ theo thỏa thuận cụ thể của 

mỗi lô hàng. 

- Công thức tính hàng cồng kềnh (cm) 
 
 
 

 (Sẽ áp dụng mức khối lượng nào cao hơn khi so sánh giữa khối lượng thực và khối lượng quy đổi) 

- Giá trên chưa gồm bảo hiểm hàng hóa và phí thu hộ (nếu có.) 
- Giá trên chưa gồm phí đóng gói hàng hóa. Hàng hóa quý khách phải tự đóng gói cẩn thận đúng theo đúng 

quy định về đóng gói an toàn của Vietnam Airlines và  của ProShip tại Phụ lục của bảng giá. 

- Hàng dễ vỡ phụ phí 50%/cước chính …quý khách lưu ý đóng kiện gỗ, bọc lót an toàn như quy định tại 

Phụ Lục của bảng giá 

 
 
 
 
 

Trọng lượng quy đổi (kg)  = Dài x Rộng X Cao / 3000 
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5. BẢNG VẬN CHUYỂN CHUYÊN TUYẾN HÀ NỘI  
 

Trọng lượng 
Gram 

Vùng 1 Vùng 2 Vùng 3 

Kho -kho VP - ĐC ĐC - ĐC Kho -kho VP - ĐC ĐC - ĐC Kho - kho VP - ĐC ĐC - ĐC 

Từ  
0 – 250 

25,000 

20,000 25,000 

35,000 

23,000 28,000 

45,000 

26,000 31,000 

Trên  
250 – 500 

26,000 31,000 29,000 34,000 32,000 37,000 

Trên  
500 –  1,000 

32,000 37,000 35,000 40,000 38,000 43,000 

Trên  
1,000 – 1,500 

38,000 43,000 41,000 46,000 44,000 49,000 

Trên  
1,500 – 2,000 

44,000 49,000 47,000 52,000 50,000 55,000 

Trên  
2,000 – 2,500 

50,000 55,000 53,000 58,000 56,000 61,000 

Trên  
2,500 – 3,000 

56,000 61,000 59,000 64,000 62,000 67,000 

Giá mỗi kg công thêm 

Trên  
3kg – 30kg 

2,500 5,000 6,000 4,000 6,000 7,000 5,000 7,000 8,000 

Trên  
30kg – 200kg 

2,000 4,500 5,500 3,600 5,500 6,500 4,600 6,500 7,500 

Trên  
200kg – 500kg 

1,500 3,5000 4,500 3,300 4,500 5,500 4,300 5,500 6,500 

Trên  
500kg- 1000kg 

1,200 3,000 4,000 3,000 4,000 5,000 4,000 5,000 6,000 

Thời gian 
(ngày) 

1 - 2  1 - 2  1 – 2  2 – 3  2 - 3  2 - 3  3 – 4  3 - 5  3 - 5  

 

Vùng 1:  TP. Vinh, TP. Hà Nội, Hải Phòng....... 
 

Vùng 2: TP. Nha Trang (Khánh Hòa), TP. Tuy Hòa (Phú Yên), TP. Quy Nhơn (Bình Định), TP. Quảng 
Ngãi, TP. Đà Nẵng, Tp. Huế ..... 

Vùng 3: TP. Long Xuyên (An Giang) , TP. Thủ Dầu Một , TX. Thuận An, TX. Dĩ (Bình Dương), TP. Vũng 
Tàu, TP. Bạc Liêu, Tp. Bến Tre, TP. Cà Mau, TP. Cần Thơ, TP. Biên Hòa (Đồng Nai) , TP. Cao Lãnh 
(Đồng Tháp), TP. Vị Thanh (Hậu Giang), TP. Rạch Giá (Kiên Giang), Tp. Tân An (Long An), TP. Sóc 
Trăng, TP. Mỹ Tho (Tiền Giang), TP. Trà Vinh, TP. Vĩnh Long. TP. Phan Thiết (Bình Thuận), Đà Lạt (Lâm 
Đồng), 

 
Ghi chú: 
 

- Giá trên chưa bao gồm VAT 10%  

- Vùng trả hàng là trung tâm các thành phố các tỉnh trên. 

- Hàng nguyên khối (nguyên kiện) từ 200kg trở lên sẽ thu thêm phí nâng hạ theo thỏa thuận cụ 

thể của mỗi lô hàng. 

- Công thức tính hàng nhẹ, hàng cồng kềnh (cm) 
 
 Trọng lượng quy đổi (kg)  = Dài x Rộng X Cao / 6000 
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 (Sẽ áp dụng mức khối lượng nào cao hơn khi so sánh giữa khối lượng thực và khối lượng quy đổi) 

- Miễn phí thu hộ  
- Khai giá (bảo hiểm mất hàng) 1% , tối thiểu 10,000đ/đơn 
- Giá trên chưa gồm phí đóng gói hàng hóa.  

- Hàng hóa quý khách phải tự đóng gói cẩn thận đúng theo đúng quy định của ProShip tại Phụ 

lục đóng gói 

- Hàng dễ vỡ , muốn đảm bảo phụ phí đảm bảo thêm 50% cước chính 
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6. BẢNG GIÁ DỊCH VỤ GỦI HÀNG  HỎA TỐC ĐI CÁC TỈNH 
 
Nhằm đáp ứng gửi hàng hóa gấp cho khách hàng, Proship cho ra gói dịch vụ giao hàng hỏa tốc. Nhận hàng 
ngay và cho đi ngay chuyến bay gần nhất, đảm bảo giao hàng đúng tiến độ cho khách hàng.   

             Đơn vị tính: VND/kg 

Hành trình Trọng 
lượng 

kg 

Từ Sân Bay 
đến Sân Bay 

Từ VP PROSHIP  
đến ĐỊA CHỈ 

Từ ĐỊA CHỈ  
đến ĐỊA CHỈ 

Từ Đến 

Hà Nội 
 
 

Hồ Chí 
Minh 

Đến 3kg 200,000 350,000 450,000 

Mỗi 500g 
tiếp theo  

15,000 16,000 17,000 

Đà 
Nẵng 

Đến 3kg 180,000 250,000 350,000 

Mỗi 500g 
tiếp theo  

13,000 14,000 15,000 

Vinh 
Đến 3kg 200,000 300,000 350,000 

Mỗi 500g 
tiếp theo 

13,000 14,000 15,000 

Hải 
Phòng 

Đến 3kg 220,000 350,000 450,000 

Mỗi 500g 
tiếp theo  

15,000 16,000 17,000 

Thanh 
Hóa 

Đến 3kg 200,000 300,000 350,000 

Mỗi 500g 
tiếp theo  

13,000 14,000 15,000 

Nha 
Trang 

Đến 3kg 180,000 250,000 350,000 

Mỗi 500g 
tiếp theo  

13,000 14,000 15,000 

 

Yêu cầu  
Thời gian  

- Nhận trước 11h - 
giao trước 17h 
- Nhận trước 15h - 
giao trước 21h 
- Nhận sau 15h - 
giao trước 8h 
sáng hôm sau 

- Nhận trước 
10h30 - giao 
trước 18h30 
- Nhận trước 14h 
- giao trước 22h 
- Nhận sau 15h - 
giao trước 9h30 
sáng hôm sau 

- Nhận trước 10h 
- giao trước 
18h30 
- Nhận trước 
14h30 - giao 
trước 22h 
- Nhận sau 15h - 
giao trước 9h30 
sáng hôm sau 

 
Ghi chú:  

- Điều kiện vận chuyển, hàng hóa là tài liệu, báo chí, hàng thông thường có trọng lượng 
không  quá 25kg/kiện và kích thước không quá  50cm * 60cm * 40cm. 
- Hàng hóa không thuộc hàng cấm gửi, có đủ giấy tờ pháp nhân cần thiết.  
- Hàng của quý khách sẽ được chốt bay trước chuyến bay gần nhất 1-2h  
- Bên Proship sẽ cung cấp mã chuyến bay vận chuyển hàng hóa cho quý khách. 
- Proship được miễn trừ trách nhiệm đối với các sự cố ngoài ý muốn như: hủy chuyến 
bay, chuyến bay bị hoãn, thiên tai... 
- Giá trên chưa bao gồm VAT. 
- Địa danh khu vực phát hỏa tốc là trung tâm các TP các tỉnh trên. 
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II. BẢNG GIÁ VẬN TẢI HÀNG BAY CARGO 
(Dịch vụ vận tải bằng máy bay từ VP Proship đến VP Proship) 

 

TT 
Điểm 
đến 

Loại hàng 

 
Giá cước 

 Chỉ tiêu Thời 
gian  

1kg đầu 
 

Dưới 45kg 
 
Trên 45kg 

1 

 
Hồ Chí 
Minh 

 

Hàng khô  
thông thường 

45,000 19,000 18,000 18h - 24h 

Hai sản, tươi 
sống 

Đông lạnh 
60,000 24,000 23,000 18h - 24h 

Trái cây, rau củ 
quả, hoa tươi 

50,000 17,000 16,000 18h - 24h 

2 
Đà 

Nẵng 
 

Hàng khô  
thông thường 

35,000 16,000 15,000 18h - 24h 

Hai sản, tươi 
sống 

Đông lạnh 
45,000 24,000 23,000 18h - 24h 

Trái cây, rau củ 
quả, hoa tươi 

30,000 17,000 16,000 18h - 24h 

 
Ghi chú:  
 
- Nhận hàng tại VP Proship, trả hàng tại VP Proship tại tỉnh đến. 
- Hàng hóa không thuộc hàng cấm gửi, có đủ giấy tờ pháp nhân cần thiết.  
- Quý khách tự đóng gói hàng hóa đảm bảo an toàn đúng yêu cầu của hãng hàng không. 
- Trọng lượng tính cước là trọng lượng lớn hơn khi cân đo thực tế và trọng lượng quy đổi 
 
 
 
- Đối với hàng hải sản tươi sống (mau hỏng), cần liên hệ trước để đặt chỗ cho đi sớm  
- Hàng cấm bay như hàng nước , pin (thiết bị có pin), loa ( có từ tính), nếu muốn đi gấp 
phải khai bill an toàn riêng phụ thu 150,000đ/kiện dưới 10kg. 
- Proship được miễn trừ trách nhiệm đối với các sự cố ngoài ý muốn như: hủy chuyến 
bay, chuyến bay bị delay, thiên tai... 
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT10% 
 
- Các khách hàng lớn, các đối tác vận tải lô lớn , đối tác CPN gửi thường xuyên. Vui lòng 
liên hệ phòng kinh doanh thỏa thuận HĐ để có giá tốt hơn và biết lịch trình chi tiết giờ bay 
hàng ngày để chủ động gửi hàng. 

 
 
 
 
 

 

Trọng lượng quy đổi (kg)  = Dài x Rộng X Cao / 3000 
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V. Bảng giá vận chuyển hàng đặc thù tại Hà Nội – Đà Nẵng  - HCM 

       
Đơn vị tính: VNĐ/kg 

 
Lưu ý: 
 
-  Giá trên đã bao gồm bảo hiểm hàng hóa, phụ phí nhiên liệu, phí đóng gói  
-  Giá trên bao gồm phí lấy hàng tận nơi giao tận nơi  
-  Giá trên đã bao gồm VAT 10%. 
-  Quý khách vui lòng kiểm tra hàng hóa đóng gói cẩn thận trước khi gửi hàng. 

  

STT Loại hàng Đà Nẵng HCM 

1 Xe Đạp Call 600,000 Call 800,000 

2 Xe Đạp Điện Call 700,000 Call 1,000,000 

3 
Xe Máy ( xe số )  
(< 30TR) 

Call 1,500,000 Call 1,900,000 

4 
Xe tay ga thường ( Air Blade, 
Attilan Lead…..)  
(< 50Tr) 

Call 1,700,000 Call 2,100,000 

5 
Xe tay ga Cap cấp ( Sh, PS, 
Vespa…) 
(>50Tr) 

Call 2,000,000 Call 2,500,000 

6 
Điện Thoại, LapTop, 
Iphone...giá trị cao trên 10tr 

200,000   250,000   

7 Hàng Trang Sức, Đồng Hồ, 100,000 60,000 150,000 80,000 

8 
Nước Hoa, Mỹ Phẩm Chứa 
Nước.... 

200,000   250,000   

9 
Tivi màn hình LCD, LED.. 32, 
42 Inch 

600,000 300,000 700,000 400,000 

10 Xe Ô TÔ từ 4 – 5 chỗ   7,000,000   8,000,000 

11 Xe ôTo trên 7 chỗ   7,500,000   9,000,000 

12 
Máy Móc linh kiện điện tử giá 
trị cao 

Call Call Call Call 

Chỉ Tiêu Thời Gian 
Nhanh 

(1-2 ngày) 
Chậm 

(2-3 ngày) 
Nhanh 

(1-2 ngày) 
Chậm 

(3-4 ngày) 
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V. THANH TOÁN CHUYỂN TRẢ CÔNG NỢ 

2.1 Điều kiện và thời gian thanh toán 

Thời gian 
thanh toán 

Thứ 2 Thứ 4 Thứ 6 

Loại đơn hàng Các đơn hàng đi tỉnh 
Các đơn hàng tại TP.Hà 
Nội (nội và ngoại thành) 

Các đơn hàng tại 
TP.Hà Nội (nội và 
ngoại thành) 

 
Điều kiện được 

thanh toán 

Đơn hàng đã được 
giao thành công và 
được chốt công nợ 
vào thứ 2 tuần trước. 

Đơn hàng đã được giao 
thành công trong thứ 5, 
thứ 6, thứ 7 của tuần 
trước 

Đơn hàng đã được 
giao thành công trong 
thứ 2, 3 và thứ 4 của 
tuần này. 

 
2.2 Phương thức thanh toán: 
- ProShip chấp nhận thanh toán qua ngân hàng Vietcombank, ACB, Eximbank hoặc nhận tiền mặt 
tại văn phòng ProShip. 
- Proship sẽ gửi email xác nhận công nợ và khấu trừ cước phí giao hàng tại thời điểm thanh toán 
công nợ 
- Phí chuyển tiền: người nhận chịu phí này.  
 

Phí Chuyển khoản Ngân hàng Vietcombank ACB 
Eximbank 

Cùng ngân hàng cùng tỉnh 4,400 đ 3,000 đ Miễn Phí 

Cùng ngân hàng khác tỉnh 15,400 đ 15,000 đ Miễn Phí 

Khác ngân hàng trong phạm vi HCM 
Tối thiểu 22.000 - Tối đa 0,044% của số tiền chuyển 

 

Khác ngân hàng ngoài phạm vi HCM 
Tối thiểu 33.000 - Tối đa 0,077% của số tiền chuyển 

 

 
Lưu ý:  

- Để được thanh toán bằng tiền mặt tại trụ sở ProShip:   
+ Điều kiện thanh toán: Những đơn nội thành sau 24h, những đơn đi tỉnh sau 48h kể từ khi đơn hàng 
giao thành công. 
+ Quý khách vui lòng thông báo với ProShip trước 60 phút (giờ hành chính) và đến nhận theo lịch 
trên. 

 

 

ProShip rất hân hạnh được phục vụ quý khách !!! 

Hotline: 1900 0286 
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CAM KẾT CHẤT LƯỢNG CỦA PROSHIP 

 

1. Lấy hàng và giao hàng đúng thời gian quy định trên gói cước. 

( Nếu Nhân viên ProShip giao hàng trể thì sẽ cố gắng xin lỗi, thương lượng lại thời 

gian giao lại, Nếu không thương lượng được, khách hủy không nhận đơn của quý 

khách chúng tôi sẽ chuyển hoàn lại đơn đó cho quý khách không tính cước và Bồi 

thường  cước phí đơn hàng đó ) 

2. Giá cước cạnh tranh, chiết khấu ưu đãi cao 

3. Miễn phí thu hộ nội thành, miễn phí bảo hiểm đến 3 triệu đồng 

4. Giao hàng thu hộ COD trên 63 Tỉnh thành. 

5. Thông báo xác nhận lấy hàng bằng tin nhắn SMS, phản hồi đơn hàng nhanh chóng 

trên web, app và email. 

6. Nhân Viên Tổng đài CSKH đông đảo, luôn luôn thường trực, giải quyết đơn hàng 

của quý khách một cách nhanh chóng. 

7. Truy vấn, tạo vận đơn nhanh chóng, định vị bưu gửi theo thời gian thực GPS 

8. Thanh toán công nợ 3 ngày trong tuần. Gửi mail thông báo đối soát công nợ, Cam 

kết thanh toán đúng hẹn 

9. Hỗ trợ giao lại 2 lần nữa, nếu lần đầu giao thất bại, lý do người nhận không nhận 

hàng được hoặc không liên lạc được. 

10. Thông báo cho người nhận trước khi đi giao bằng tin nhắn SMS, gọi điện cho 

người nhận trước khi giao hàng.  

11. Thông báo mail và cập nhật trạng thái đơn, gọi điện cho người gửi khi có vấn đề 

phát sinh với người nhận . VD hủy đơn, đổi hàng... 

12. Hỗ trợ  thay đổi số tiền thu hộ COD, địa chỉ, SĐT người nhận 

13. Hỗ trợ mua 1 trả 1 đối với các khách cần lựa sản phẩm  

14. Đồng kiểm hàng hóa miễn phí. 

15. Bồi thường trong 1 tuần nếu Bên ProShip làm hư hỏng, mất hàng của quý khách. 

16. Thời gian làm việc suốt cả tuần. Từ T2 – T7    :  8h – 20h   

                                                                  Chủ Nhật      :  8h – 16h (chỉ áp dụng cho HCM) 

- Chủ Nhật ProShip chỉ hỗ trợ các quận nội thành: lấy hàng các shop, nhận hàng 

đi tỉnh, giao những đơn khi có thể,  ko cam kết giao hàng ).  

 

- Các Shop có đơn gấp cần nhận, giao trong ngày này thì liên hệ tổng đài  

                 1900 0286 chúng tôi sẽ có gắng hỗ trợ hết mình. 
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PHỤ LỤC III 
 

CHỈ TIÊU THỜI GIAN TOÀN TRÌNH 
CỦA DỊCH VỤ CHUYẾN PHÁT NHANH TRONG NƯỚC 

(Áp dụng cho HCM từ ngày 15/06/2016) 

      Đơn vị tính : ngày; trong đó J là ngày chấp nhận 

Stt Tỉnh đến 

Địa chỉ phát 

 
Chú dẫn 

Trung 
tâm 

Tỉnh, TP 

Trung 
tâm 

Huyện 

Huyện 
đặc 
biệt 

Địa 
bàn xã 

696 xã 
đặc biệt 

1 N.tỉnh TP.HN J+0.5 J+1 J+2 J+2    

2 Hồ Chí Minh  J+1 J+2   J+2.5     

3 Đà Nẵng J+1 J+2   J+2.5     

4 An Giang J+3 J+4   J+5     

5 Bà Rịa Vũng Tàu J+3 J+4   J+5 J+8   

6 Bắc Giang J+3 J+3.5   J+4.5 J+8.5   

7 Bắc Kạn J+3 J+5   J+6     

8 Bạc Liêu J+3 J+5   J+6     

9 Bắc Ninh J+3 J+4   J+5     

10 Bến Tre J+3 J+4   J+5     

11 Bình Định J+3 J+4   J+5 J+8.5   

12 Bình Dương J+3 J+4   J+5     

13 Bình Phước J+3 J+4   J+5 J+8   

14 Bình Thuận J+3 J+4   J+5 J+8   

15 Cà Mau J+3 J+4   J+5 J+8   

16 Cần Thơ J+3 J+4   J+5     

17 Cao Bằng J+3.5 J+5   J+6     

18 Đăc Lắc J+3 J+4   J+5     

19 Đăk Nông J+3 J+4   J+5 J+8   

20 Điện Biên J+3 J+5   J+6     

21 Đồng Nai J+3 J+4   J+5     

22 Đồng Tháp J+3 J+4   J+5     

23 Gia Lai J+3.5 J+4.5   J+5     

24 Hà Giang J+3.5 J+5   J+6 J+9.5   

25 Hà Nam J+3.5 J+4.5   J+5.5     

26 Hà Tây J+3.5 J+4.5   J+5.5     

27 Hà Tĩnh J+3.5 J+3.5   J+4.5     

28 Hải Dương J+3.5 J+3.5   J+4.5     

29 Hải Phòng J+3.5 J+3.5   J+4.5 J+8.5   

30 Hậu Giang J+3 J+4   J+5     

31 Hòa Bình J+3.5 J+4.5   J+5.5     

32 Hưng Yên J+3.5 J+4.5   J+5.5     

33 Khánh Hòa J+3 J+3.5   J+5 J+8   
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34 Kiên Giang J+3 J+4 J+4.5 J+5 J+8 

Huyện đặc biệt : 
Huyện đảo Phú Quốc 

35 Kon Tum J+3.5 J+4.5   J+5.5 J+8.5   

36 Lai Châu J+3.5 J+5   J+6 J+9.5   

37 Lâm Đồng J+3 J+4   J+5     

38 Lạng Sơn J+3.5 J+4.5   J+5.5 J+8.5   

39 Lào Cai J+3.5 J+5   J+6 J+9.5   

40 Long An J+3 J+4   J+5     

41 Nam Định J+3.5 J+4.5   J+5.5     

42 Nghệ An J+3.5 J+4.5 J+5 J+5.5 J+8.5 

Huyện đặc biệt : 
Huyện Con Cuông, 
Huyện Kỳ Sơn 

43 Ninh Bình J+3.5 J+4.5   J+5.5     

44 Ninh Thuận J+3 J+4   J+5     

45 Phú Thọ J+3.5 J+4.5   J+5.5     

46 Phú Yên J+3 J+4   J+5     

47 Quảng Bình J+3.5 J+4.5   J+5.5 J+8.5   

48 Quảng Nam J+3.5 J+4.5   J+5.5 J+8.5   

49 Quảng Ngãi J+3.5 J+4.5   J+5.5     

50 Quảng Ninh J+3.5 J+4.5 J+5 J+5.5 J+8.5 

Huyện đặc biệt : 
Huyện Đảo Cô Tô 

51 Quảng Trị J+3.5 J+4.5   J+5.5 J+8.5   

52 Sóc Trăng J+3 J+4   J+5     

53 Sơn La J+3 J+5   J+6 J+9.5   

54 Tây Ninh J+3 J+4   J+5     

55 Thái Bình  J+3.5 J+4.5   J+5.5     

56 Thái Nguyên J+3.5 J+4.5   J+5.5 J+8.5   

57 Thanh Hóa J+3.5 J+4.5 J+5 J+5.5 J+8.5 

Huyện đặc biệt : 
Huyện Mường Lát 

58 Thừa Thiên Huế J+3.5 J+4.5   J+5.5     

59 Tiền Giang J+3 J+4   J+5     

60 Trà Vinh J+3 J+4   J+5     

61 Tuyên Quang J+3.5 J+4.5   J+5.5     

62 Vĩnh Long J+3 J+4   J+5     

63 Vĩnh Phúc J+3.5 J+4.5   J+5.5     

64 Yên Bái J+3.5 J+4.5   J+5.5 J+8.5   

 
* Các Quy định Áp dụng đối với các địa chỉ phát là : 
- J là ngày đơn hàng gửi được chấp nhận đầy đủ thông tin, đóng gói đúng quy định  

- Nhà riêng : Chỉ tiêu thời gian toàn trình của dịch vụ không kể thời gian nghỉ Lễ, Tết Nguyên đán. 

- Các tổ chức, cơ quan, đoàn thể :     

+ Chỉ tiêu thời gian toàn trình của dịch vụ không kể ngày nghỉ cuối tuần, ngày Lễ, Tết. 

+ Việc tổ chức phát bưu gửi CPN có địa chỉ nhận là các tổ chức, cơ quan, đoàn thể được thực hiện trong 
giờ hành chính. 
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DANH SÁCH CÁC ĐỊA BÀN ÁP DỤNG THU PHỤ PHÍ VÙNG XA 
 

   Chốt ngày 1/12/2015 

STT 
Tên đơn vị 
hành chính 

Phân vùng Tên Huyện / Thị 

1 AN GIANG Vùng xa 
Huyện An Phú 

      
Huyện Châu Phú 

      
Huyện Phú Tân 

      
Huyện Tân Châu 

      
Huyện Thoại Sơn 

      
Huyện Tịnh Biên 

      
Huyện Tri Tôn 

2 BÀ RỊA - VŨNG TÀU Vùng xa Huyện Châu Đức 

      
Huyện Đất Đỏ 

Huyện Xuyên Mộc  

Huyện Côn Đảo  

3 BẮC GIANG Vùng xa 
Huyện Hiệp Hòa 

      
Huyện Lục Nam 

      
Huyện Lục Ngạn 

      
Huyện Sơn Động 

      
Huyện Tân Yên 

      
Huyện Việt Yên 

      
Huyện Yên Dũng 

      
Huyện Yên Thế 

4 BẮC NINH Vùng xa 
Huyện Thuận Thành 

      
Huyện Gia Bình 

      
Huyện Lương Tài 

5 BẮC KẠN Vùng xa 
Huyện Ba Bể 

      
Huyện Bạch Thông 

      
Huyện Chợ Đồn 

      
Huyện Chợ Mới 

      
Huyện Na Rì 

      
Huyện Ngân Sơn 

      
Huyện Pác Nặm 

6 BẠC LIÊU Vùng xa 
Huyện Đông Hải 

      
Huyện Giá Rai 

      
Huyện Hoà Bình 

      
Huyện Hồng Dân 

      
Huyện Phước Long 

      
Huyện Vĩnh Lợi 

7 BẾN TRE Vùng xa 
Huyện Ba Tri 

      
Huyện Bình Đại 

      
Huyện Châu Thành 

      
Huyện Chợ Lách 
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Huyện Giồng Trôm 

      
Huyện Mỏ Cày Bắc 

      
Huyện Mỏ Cày Nam 

      
Huyện Thạnh Phú 

8 BÌNH ĐỊNH Vùng xa 
Huyện An Lão 

      
Huyện Hoài Ân 

      
Huyện Hoài Nhơn 

      
Huyện Tây Sơn 

      
Huyện Vân Canh 

      
Huyện Vĩnh Thạnh 

9 BÌNH DƯƠNG Vùng xa 
Huyện Dầu Tiếng 

Huyện Phú Giáo 

10 BÌNH PHƯỚC Vùng xa 
Huyện Hớn Quản 

      
TX Phước Long 

      
Huyện Bù Gia Mập 

      
Huyện Phú Riềng 

      
Huyện Bù Đăng 

      
Huyện Bù Đốp 

      
Huyện Đồng Phú 

      
Huyện Lộc Ninh 

11 BÌNH THUẬN Vùng xa 
Huyện Bắc Bình 

      
Huyện Đức Linh 

      
Huyện Hàm Tân 

      
Huyện Tuy Phong 

      Huyện Hàm Thuận 
Nam 

      Huyện Hàm Thuận 
Bắc 

      
TX La Gi 

      
Huyện Phú Quí 

      
Huyện Tánh Linh 

12 CÀ MAU Vùng xa Huyện Cái Nước 

      Huyện Năm Căn 

      Huyện Đầm Dơi 

      Huyện Ngọc Hiển 

      Huyện Trần Văn 
Thời 

      Huyện U Minh 

      Huyện Phú Tân 

      Huyện Thới Bình 

13 CẦN THƠ Vùng xa 
Huyện Cờ Đỏ 

      
Huyện Phong Điền 

      
Huyện Thới Lai 

      
Huyện Vĩnh Thạnh 

14 CAO BẰNG Vùng xa 
Huyện Bảo Lâm 
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Huyện Hạ Lang 

      
Huyện Hà Quảng 

      
Huyện Hoà An 

      
Huyện Nguyên Bình 

      
Huyện Phục Hoà 

      
Huyện Quảng Uyên 

      
Huyện Thạch An 

      
Huyện Thông Nông 

      
Huyện Trà Lĩnh 

      
Huyện Trùng Khánh 

      
Huyện Bảo Lạc 

16 ĐÀ NẴNG Vùng xa 
Không có vùng xa 

17 ĐẮK LẮC Vùng xa 
Huyện Ea H'leo 

      
Huyện Ea Kar 

      
Huyện Ea Súp 

      
Huyện Krông Păk 

      
Huyện Krông Bông 

      
Huyện Buôn Đôn 

    
  

Huyện Krông A Na 

      
Huyện Krông Búk 

    
Huyện Krông Năng 

    
  

Huyện Lắk 

      
Huyện M'Đrắk 

18 ĐẮK NÔNG Vùng xa 
Huyện Cư Jút 

      
Huyện Đắk Glong 

      
Huyện Đắk R'Lấp 

      
Huyện Đắk Song 

      
Huyện Krông Nô 

      
Huyện Tuy Đức 

      
Huyện Đắc Mil 

18 ĐIỆN BIÊN Vùng xa Huyện Điện Biên 
Đông 

      
Huyện Mường Ảng 

      
Huyện Mường Chà 

      Huyện Nậm Pồ 

      
Huyện Điện Biên 

      
Thị xã Mường Lay 

      
Huyện Mường Nhé 

      
Huyện Tủa Chùa 

      
Huyện Tuần Giáo 

19 ĐỒNG NAI Vùng xa 
Huyện Vĩnh Cửu 

      
Huyện Thống Nhất 

      
Huyện Cẩm Mỹ 
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Huyện Xuân Lộc 

      
TX Long Khánh 

      
Huyện Tân Phú 

      Huyện Định Quán 

20 ĐỒNG THÁP Vùng xa 
Huyện Lai Vung 

      
Huyện Lấp Vò 

      
Huyện Tam Nông 

      
Huyện Tân Hồng 

      
Huyện Thanh Bình 

      
Huyện Tháp Mười 

      
Thị xã Hồng Ngự 

21 GIA LAI Vùng xa 
Thị xã Ayun Pa 

      
Huyện Chư Păh 

      
Huyện Chư Prông 

      
Huyện Chư Sê 

      
Huyện Đăk Đoa 

      
Huyện Đăk Pơ 

      
Huyện Đức Cơ 

      
Huyện La Grai 

      
Huyện La Pa 

      
Huyện Kbang 

      
Huyện Kông Chro 

      
Huyện Krông Pa 

      
Huyện Mang Yang 

      
Huyện Phú Thiện 

22 HÀ GIANG Vùng xa 
Huyện Bắc Mê 

      
Huyện Bắc Quang 

      
Huyện Hoàng Su Phì 

      
Huyện Mèo Vạc 

      
Huyện Quản Bạ 

      
Huyện Quang Bình 

      
Huyện Vị Xuyên 

      
Huyện Xín Mần 

      
Huyện Yên Minh 

      
Huyện Đồng Văn 

23 HÀ NAM Vùng xa 
Huyện Kim Bảng 

Huyện Lý Nhân 

24 HÀ NỘI Vùng xa 
Huyện Ba Vì 

      
Huyện Mỹ Đức 

      
Huyện Ứng Hòa 

      
Huyện Phúc Thọ 

      
Huyện Đan Phượng 

      
Huyện Hoài Đức 
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Huyện Quốc Oai 

      
Huyện Thạch Thất 

      
Huyện Chương Mỹ 

      
Huyện Thanh Oai 

      
Huyện Thường Tín 

      
Huyện Phú Xuyên 

25 HÀ TĨNH Vùng xa 
Huyện Can Lộc 

      
Huyện Đức Thọ 

      
Huyện Hương Khê 

      
Huyện Hương Sơn 

      
Huyện Lộc Hà 

      
Huyện Nghi Xuân 

      
Kỳ Anh 

      
Cẩm Xuyên 

      
Thạch Hà 

      
Hồng Lĩnh 

      
Huyện Vũ Quang 

26 HẢI PHÒNG Vùng xa 
Huyện Bạch Long Vĩ 

      
Huyện Cát Hải 

      
Huyện Vĩnh Bảo 

27 HẬU GIANG Vùng xa 
Huyện Châu Thành 

      Huyện Châu Thành  
A 

      
Huyện Phụng Hiệp 

      
Huyện Long Mỹ 

      
Huyện Long Mỹ 

      
Huyện Vị Thuỷ 

28 HOÀ BÌNH Vùng xa 
Huyện Cao Phong 

      
Huyện Đà Bắc 

      
Huyện Kim Bôi 

      
Huyện Lạc Sơn 

      
Huyện Lạc Thủy 

      
Huyện Mai Châu 

      
Huyện Tân Lạc 

      
Huyện Yên Thủy 

29 HẢI DƯƠNG Không có vùng xa 
  

30 HƯNG YÊN Không có vùng xa 
  

31 KHÁNH HOÀ Vùng xa Huyện Ninh Hòa: xã 
Ninh Vân, Ninh Sơn, 
Ninh Thượng, Ninh 
Tân, Ninh Tây 

      Huyện Vạn Ninh: xã 
Vạn Thạnh, Vạn 
Hưng, Xuân Sơn 

      Huyện Khánh Sơn 

      Huyện Khánh Vĩnh 
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      Huyện Cam Lâm: xã 
Sơn Tân, xã Cam 
Phước Tây 

      TP Cam Ranh: xã 
Cam Bình, huyện 
đảo Trường Sa 

      Huyện Diên Khánh: 
xã Diên Tân 

32 KIÊN GIANG Vùng xa 
Huyện An Biên 

      
Huyện An Minh 

      
Huyện Châu Thành 

      
Huyện Giồng Giềng 

      
Huyện Gò Quao 

      
Huyện Hòn Đất 

      
Huyện Kiên Lương 

      Thị xã Hà Tiên 

      
Huyện Kiên Hải 

      
Huyện Phú Quốc 

      
Huyện Tân Hiệp 

      Huyện U Minh 
Thượng 

      
Huyện Vĩnh Thuận 

      Huyện Giang Thành 

33 KON TUM Vùng xa 
Huyện Đắk Glei 

      
Huyện Đắk Tô 

      
Huyện IAH'Drai 

      
Huyện Kon Plông 

      
Huyện Kon Rẫy 

      
Huyện Ngọc Hồi 

      
Huyện Sa Thầy 

      
Huyện Tu Mơ rông 

34 LAI CHÂU Vùng xa 
Huyện Mường Tè 

    
Huyện Phong Thổ 

      
Huyện Sìn Hồ 

      
Huyện Tam Đường 

      
Huyện Tân Uyên 

      
Huyện Than Uyên 

      
Huyện Nậm Nhùn 

35 LÂM ĐỒNG Vùng xa 
Huyện Cát Tiên 

      
Huyện Đạ Huoai 

      
Huyện Đạ Tẻh 

      
Huyện Đam Rông 

      
Huyện Đơn Dương 

      
Huyện Lạc Dương 

      
Huyện Lâm Hà 

36 LẠNG SƠN Vùng xa 
Huyện Bắc Sơn 

      
Huyện Bình Gia 
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Huyện Đình Lập 

      
Huyện Lộc Bình 

      
Huyện Tràng Định 

      
Huyện Văn Lãng 

      
Huyện Văn Quan 

37 LÀO CAI Vùng xa 
Huyện Bắc Hà 

      
Huyện Bảo Thắng 

      
Huyện Bảo Yên 

      
Huyện Bát Xát 

      Huyện Mường 
Khương 

      
Huyện Sa Pa 

      
Huyện Si Ma Cai 

      
Huyện Văn Bàn 

38 LONG AN Vùng xa 
Huyện Cần Đước 

      
Huyện Cần Giuộc 

      
Huyện Đức Huệ 

      
Huyện Mộc Hóa 

      
Huyện Tân Hưng 

      
Huyện Tân Thạnh 

      
Huyện Thạnh Hóa 

      
Huyện Vĩnh Hưng 

39 NAM ĐỊNH Vùng xa 
Huyện Giao Thủy 

      
Huyện Hải Hậu 

      
Huyện Nghĩa Hưng 

      
Huyện Trực Ninh 

      
Huyện Vụ Bản 

      
Huyện Xuân Trường 

      
Huyện Ý Yên 

      
Huyện Nam Trực 

40 NGHỆ AN Vùng xa 
Thị xã Thái Hoà 

      
Huyện Anh Sơn 

      
Huyện Con Cuông 

      
Huyện Diễn Châu 

      
Huyện Quỳnh Lưu 

      
Huyện Kỳ Sơn 

      
Huyện Nam Đàn 

      
Huyện Quế Phong 

      
Huyện Quỳ Châu 

      
Huyện Nghĩa Đàn 

      
Huyện Đô Lương 

      
Huyện Quỳ Hợp 

      
Huyện Tân Kỳ 
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      Huyện Thanh 
Chương 

      Huyện Tương 
Dương 

      
Huyện Yên Thành 

      
Thị xã Hoàng Mai 

41 NINH BÌNH Vùng xa 
Huyện Gia Viễn 

      
Huyện Kim Sơn 

      
Huyện Nho Quan 

      
Huyện Yên Khánh 

      
Huyện Yên Mô 

42 NINH THUẬN Vùng xa 
Huyện Bác Ái 

      
Huyện Ninh Hải 

      
Huyện Thuận Nam 

      
Huyện Ninh Phước 

      
Huyện Ninh Sơn 

      
Huyện Thuận Bắc 

43 PHÚ THỌ Vùng xa 
Huyện Cẩm Khê 

      
Huyện Hạ Hoà 

      
Huyện Tân Sơn 

      
Huyện Thanh Ba 

      
Huyện Thanh Sơn 

      
Huyện Thanh Thuỷ 

      
Huyện Yên Lập 

44 PHÚ YÊN Vùng xa 
Huyện Đồng Xuân 

      
Huyện Sơn Hòa 

      
Huyện Sông Hinh 

45 QUẢNG BÌNH Vùng xa 
Huyện Bố Trạch 

      
Huyện Lệ Thủy 

      
Huyện Minh Hóa 

      
Huyện Quảng Trạch 

      
Huyện Tuyên Hóa 

46 QUẢNG NAM Vùng xa 
Huyện Bắc Trà My 

      
Huyện Đông Giang 

      
Huyện Hiệp Đức 

      
Huyện Nam Giang 

      
Huyện Nam Trà My 

      
Huyện Nông Sơn 

      
Huyện Phước Sơn 

      
Huyện Quế Sơn 

      
Huyện Tây Giang 

      
Huyện Tiên Phước 

47 QUẢNG NGÃI Vùng xa 
Huyện Ba Tơ 

      
Huyện Đức Phổ 

      
Huyện Lý Sơn 
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Huyện Minh Long 

      
Huyện Mộ Đức 

      
Huyện Nghĩa Hành 

      
Huyện Sơn Hà 

      
Huyện Sơn Tây 

      Huyện Sơn Tịnh 
(Trừ xã Tịnh Phong) 

      
Huyên Tây Trà 

      
Huyện Trà Bồng 

      
Huyện Tư Nghĩa 

48 QUẢNG NINH Vùng xa 
Huyện Ba Chẽ 

      
Huyện Bình Liêu 

      
Huyện Cô Tô 

49 QUẢNG TRỊ Vùng xa 
Huyện Cam Lộ 

      
Huyện Cồn Cỏ 

      
Huyện Đak Krông 

      
Huyện Gio Linh 

      
Huyện Hải Lăng 

      
Huyện Hướng Hóa 

      
Huyện Triệu Phong 

50 SÓC TRĂNG Vùng xa 
Huyện Châu Thành 

      
Huyện Cù Lao Dung 

      
Huyện Kế Sách 

      
Huyện Long Phú 

      
Huyện Mỹ Tú 

      
Trần Đề 

      
Huyện Mỹ Xuyên 

      
Huyện Ngã Năm 

      
Huyện Thạnh Trị 

      
Huyện Vĩnh Châu 

51 SƠN LA Vùng xa 
Huyện Bắc Yên 

      
Huyện Mai Sơn 

      
Huyện Mộc Châu 

      
Huyện Mường La 

      
Huyện Phù Yên 

      
Huyện Sông Mã 

      
Huyện Thuận Châu 

      
Huyện Yên Châu, 

      Vân Hồ 

      
Huyện Sốp Cộp 

      
Huyện Quỳnh Nhai 

52 TÂY NINH Vùng xa 
Huyện Bến Cầu 

      Huyện Dương Minh 
Châu 
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Huyện Hòa Thành 

      
Huyện Tân Biên 

      
Huyện Tân Châu 

53 THÁI BÌNH Vùng xa 
Huyện Kiến Xương 

      
Huyện Quỳnh Phụ 

      
Huyện Thái Thụy 

      
Huyện Tiền Hải 

54 THÁI NGUYÊN Vùng xa 
Huyện Đại Từ 

      
Huyện Đồng Hỷ 

      
Huyện Phổ Yên 

      
Huyện Định Hóa 

      
Huyện Phú Bình 

      
Huyện Phú Lương 

      
Huyện Võ Nhai 

55 THANH HOÁ Vùng xa 
Huyện Bá Thước 

      
Huyện Cẩm Thủy 

      Huyện Lang Chánh 

      
Huyện Mường Lát 

      
Huyện Ngọc Lặc 

      
Huyện Như Thanh 

      
Huyện Như Xuân 

      
Huyện Quan Hóa 

      
Huyện Quan Sơn 

      
Huyện Thạch Thành 

      
Huyện Thường Xuân 

56 THỪA THIÊN HUẾ Vùng xa 
Huyện A Lưới 

      
Huyện Nam Đông 

      Huyện Phong Điền 

      
Huyện Phú Lộc 

      
Huyện Phú Vang 

      
Huyện Quảng Điền 

57 TIỀN GIANG Vùng xa 
Thị xã Gò Công 

      
Huyện Cái Bè 

      
Huyện Gò Công Tây 

      Huyện Gò Công 
Đông 

      
Huyện Cai Lậy 

      Huyện Chợ Gạo 

      Huyện Tân Phú 
Đông 

      Huyện Tân Phước 

58 TP. HỒ CHÍ MINH Vùng xa 
Huyện Cần Giờ 

      
Huyện Bình Chánh 

      
Huyện Hóc Môn 

      
Quận 9 
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Huyện Củ Chi 

59 TRÀ VINH Vùng xa 
Huyện Cầu Kè 

      
Huyện Càng Long 

      
Huyện Cầu Ngang 

      
Huyện Châu Thành 

      
Huyện Duyên Hải 

      
Huyện Tiểu Cần 

      
Huyện Trà Cú 

60 TUYÊN QUANG Vùng xa 
Huyện Chiêm Hóa 

      
Huyện Hàm Yên 

      
Huyện Nà Hang 

      
Huyện Lâm Bình 

      
Huyện Sơn Dương 

61 VĨNH LONG Vùng xa 
Huyện  Vũng Liêm 

      
Huyện Bình Tân 

      
Huyện Mang Thít 

      
Huyện Tam Bình 

      
Huyện Trà Ôn 

62 VĨNH PHÚC Vùng xa 
Huyện Lập Thạch 

      
Huyện Sông Lô 

      
Huyện Tam Đảo 

63 YÊN BÁI Vùng xa 
Huyện Lục Yên 

      
Huyện Trấn Yên 

      
Huyện Văn Chấn 

      
Huyện Văn Yên 

      
Huyện Yên Bình 
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